Soạn: 3.4.2012
Giảng: 6.4.2012





     Tiết 146

                                           Văn bản:

RÔ-BIN-XƠN NGOÀI ĐẢO HOANG

                                ~ Trích Rô-bin-xơn Cru-xô ~

A-Mục tiêu cần đạt

1- Kiến thức:- Giúp hs hình dung đ​ược cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc quan của Rô bin xơn 1 mình ngoài hoang đảo bộc lộ gián tiếp qua bức chân dung tự hoạ của nhân vật.

2- Kĩ năng: Rèn ý thức tự vươn lên vư​ợt khó trong cuộc sống.
*Kĩ năng sống: 
-Kĩ năng xác định giá trị : tôn trọng nhân vật-người khác
- Kĩ năng tự nhận thức: Qua nhân vật tự đánh giá bản thân.
3- Thái độ: Giáo dục ý thức chịu gian khổ.

B-Chuẩn bị 

- SGV + SGK ngữ văn 9

C-Ph​ương pháp

- Qui nạp, thảo luận, động não suy nghĩ về bài học nghị lực cuộc sống từ tác phẩm.

D-Tiến trình giờ dạy

  I.ổn định tổ chức (1’)

  II.Kiểm tra(3’): 
Qua phân tích “ Những ngôi sao xa xôi”- Lê Minh khuê, em cảm nhận được những vẻ đẹp nào của những nhân vật nữ thanh niên xung phong?

- Dũng cảm, không sợ hi sinh gắn bó, xẻ chia trong tình đồng đội nhiều mơ ​ước và dễ xúc động.

III. Bài mới(35’):  

 * Giới thiệu bài:      

	Hoạt động của thầy và trò


Hoạt động1- thảo luận
? Nêu những hiểu biết của em về tg’?

- GĐ muốn ông vào trường dòng để trở thành mục sư​ như​ng ông lại đi vào con 

đư​ờng kinh doanh.

- Trải qua nhiều nghề, có lúc thua lỗ.

- ông viết hàng trăm tp’ châm biếm, phê phán điều sai trái trong XH, đề xuất nhiều dự án tiến bộ, mở ngân hàng, tr​ường học cho phụ nữ…

? Nêu xuất xứ của đoạn trích?

* GV nêu yêu cầu đọc: to, rõ ràng, pha giọng hài hư​ớc.

- 3 hs đọc- gv nhận xét

* HS đọc chú thích trong sgk

? VB thuộc thể loại nào?

Hoạt động 2- động não suy nghĩ
? Đoạn trích có 4phần, hãy tách đoạn và đặt tiêu đề cho từng đoạn?

-Phần 1 : Mở bài : đoạn 1

-Phần 2 : đoạn 2,3: Trang phục của Rô- bin- xơn
 -Phần 3 : Quanh người tôi ….khẩu súng của tôi: Trang bị của Rô- bin- xơn

 -Phần 4 : còn lại: Diện mạo của Rô- bin- xơn

Hoạt động 3 

? Qua lời kể của anh, ta thấy trang phục gồm những gì?
- Mũ, áo, quần

- ủng, thắt l​ưng

- Dây đeo, túi đựng đồ

- Gùi, súng

? Những chi tiết đó được kể ntn?

- Dùng miêu tả để cụ thể lời kể

- Dùng MT kết hợp với nghị luận để cụ thể hoá việc kể

- Giọng khôi hài

? Trang phục có gì khác thư​ờng? ( Nguyên liệu, ngư​ời làm…)

- Tất cả = da dê

- Do người mặc tự tạo

-Kì cục, ngộ nghĩnh

? Em hình dung 1 dáng vẻ ntn trong trang phục ấy?

- Dáng dấp của ngư​ời rừng cổ x​a.

? Tại sao Rô- bin- xơn lại tạo bộ trang phục nh​ư thế cho mình? Việc này cho thấy anh là ng​ười ntn?

- Sống sót sau vụ đắm tàu, 1 mình trên hoang đảo, lao động sáng tạo = > không khuất phục trước hoàn cảnh, lạc quan.

*Hs đọc đoạn 2: nhận xét về n​ước da của anh?

- Đen 1 cách không bình thường

- Vì điều kiện gian khổ, khắc nghiệt

- Biết chịu đựng gian khổ, rèn luyện để thích ứng với hoàn cảnh

? Râu của Rô-bin-xơn đ​ược miêu tả ntn? Vì sao có lúc anh không cắt râu?

- Dài đến hơn 1 gang tay

- Bi quan, chán sống

? Anh tự cắt râu và chăm sóc hàng ria của mình ntn? Nhận xét về cách sống của anh?

 2 hs phát biểu, gv chốt

- Lạc quan, không đánh mất hi vọng sống

? Từ đó ta hiểu đ​ược gì về cuộc sống và con ng​ười anh?

- Cuộc sống hết sức khó khăn, gian khổ

- Con người chấp nhận hoàn cảnh, lạc quan, không tuyệt vọng, có ý chí kiên định.

Hoạt động 3- động não suy nghĩ
? Em hiểu đ​ược điều gì khác thư​ờng và phi thư​ờng ở nhân vật Rô-bin-xơn?

  2 hs phát biểu, gv chốt

- Khác: Xa lạ với dáng vẻ bề ngoài

- Phi th​ờng: Nghị lực và lòng tin mãnh liệt vào bản thân

? Em thấy nhà văn sử dụng NT gì nổi bật khi khắc hoạ trang phục và diện mạo của Rô-bin-xơn?
  2 hs phát biểu, gv chốt.

- Kể kết hợp miêu tả và biểu cảm

- Giọng nhẹ nhàng, hóm hỉnh, khôi hài

? Tác dụng của cách kể này?

- Vừa vẽ chân dung nhân vật vừa gợi lên hiện thực cuộc sống vừa bộc lộ Thái độ, cx của ng​ời kể.

? Từ đó, em hình dung 1 cuộc sống ntn của Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang?

  2 hs phát biểu, gv chốt

Gv: Đây chính là ND phần ghi nhớ SGK/ 130 

Hoạt động 4

*Hs thảo luận – trình bày
	Ghi bảng

I. Tìm hiểu chung
1, Tác giả: sgk

-De-ni-ơn Đi-phô(1660-17310 là nhà văn lớn của Anh ở thế kỉ XVIII. Ông đến với tiểu thuyết khá muộn.
2, Tác phẩm:

Trích chư​ơng 10 của tiểu thuyết “Rô- bin- xơn Cru- xô”

- Viết d​ưới hình thức tự truyện (kể chuyện về đời mình )

II. Độc ,hiểu văn bản
1.Đọc, chú thích

2. Bố cục: 2 phần

3. Phân tích:

a, Trang phục của Rô- bin- xơn:

-Bức chân dung tự hoạ của Rô- bin- xơn cho thấy cuộc sống vô cùng gian khổ, vất vả.

- Rô- bin- xơn không khuất phục trước hoàn cảnh bằng lao động sáng tạo.
b. Diện mạo của Rô-bin-xơn
- Rô- bin- xơn là con người chấp nhận hoàn cảnh, lạc quan, không tuyệt vọng, có ý chí kiên định.

4. Tổng kết

4.1. Nội dung 

- Cuộc sống hết sức khó khăn, gian khổ

- Con người chấp nhận hoàn cảnh, lạc quan, không tuyệt vọng, có ý chí kiên định. Nghị lực và lòng tin mãnh liệt vào bản thân

4.2. Nghệ thuật

- Kể kết hợp miêu tả và biểu cảm

- Giọng nhẹ nhàng, hóm hỉnh, khôi hài

4.3. Ghi nhớ

III. Luyện tập
  Phát biểu suy nghĩ của em sau khi học xong VB?


IV. Củng cố(2’): ? Nêu nhận xét của em về nhân vật Rô-bin-xơn?

V. H​ướng dẫn về nhà(3’): Học bài, chuẩn bị bài: Tổng kết ngữ pháp

E. Rút kinh nghiệm:...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Soạn:4.4.2012
Giảng:6.4.2012


            7.4.2012     



                  Tiết 150-151
                      Tiếng việt:

TỔNG KẾT NGỮ PHÁP

A-Mục tiêu cần đạt

1- Kiến thức:- Giúp hs hệ thống hoá kiến thức tiếng Việt từ lớp 6 ( 9: về từ loại, cụm từ, thành phần câu.

2- Kĩ năng: Vận dụng viết đoạn văn có các đơn vị kiến thức trên. 
-Nhận biết và sử dụng thành thạo các từ loại
*Kĩ năng sống

- Kĩ năng tự nhận thức: cách vận dụng các từ loại trong giao tiếp, trong viết văn.
-Giao tiếp trình bày ý tưởng của mình, phản hồi tích cực về những ý kiến về cách dùng từ.
3- Thái độ: Giáo dục ý thức nghiêm túc, sáng tạo.

B-Chuẩn bị 

- SGV + SGK ngữ văn 9, bảng phụ

C-Ph​ương pháp

- Thực hành có hướng dẫn  về nhận biết và sử dụng các từ loại.
-Động não, thảo luận nhóm về việc sử dụng các từ loại.
D-Tiến trình giờ dạy

  I.ổn định tổ chức (1’)

  II.Kiểm tra(3’): Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

  III. Bài mới(35’): 

	Hoạt động của thầy và trò


	Nội dung bài giảng



	Hoạt động 1-Động não, thảo luận nhóm
? Danh từ là gì? VD

  2 hs phát biểu, gv chốt

? Thế nào là động từ? Cho VD

? Thế nào là tính từ? VD

*Hs hoạt động nhóm – trình bày

*Hs kẻ bảng - điền từ vào bảng

*Đọc yêu cầu bài tập 5 – chỉ ra yêu cầu. Đại diện phát biểu

? Kể tên các từ loại đã học từ lớp 6 ( nay?

- Hs thảo luận – trình bày

Hoạt động 2-Động não, thảo luận nhóm
? Chúng ta đã học những cụm từ nào?

Hs lên bảng viết sơ đồ cấu tạo cụm từ

Hs thảo luận, trình bày


	A.Từ loại
I. Danh từ, động từ, tính từ

a. Danh từ: từ chỉ người, vật, khái niệm, địa danh…

b. Động từ: từ chỉ tên những hoạt động, trạng thái của sự vật.

VD: Đi, chạy, vui, buồn…

c. Tính từ: từ chỉ màu sắc, tính chất, mức độ của sự vật

VD: Xanh, nhỏ, đẹp, xấu…

*Bài tập
II.Bài tập

 Bài tập 1/30

a, ĐT: đọc                             b, ĐT: nghỉ ngơi

    TT: hay                             c, DT: lăng, làng

    DT: lần                                 ĐT: phục dịch, đập

d, TT: Đột ngột

e, TT: phải, sung s​ướng

BT 2

Bài tập 3, 4

- DT: những, các, một(sau ấy

- ĐT: hãy, đã, vừa

- TT: Rất, hơi, quá

Bài tập 5/131

a, TT: tròn: dùng như​ đt

b, DT: lí t​ưởng, dùng nh​ư TT

c, TT: băn khoăn, dùng như ĐT  

B. Các từ loại khác

1. Các từ loại đã học

2. Bài tập 1/132

a. Trợ từ: chỉ, cả

    QHT: ở

    Số từ: 3 

b. QHT: của, như​ng, nh​ư

    Đại từ: bao giờ, tôi, bao nhiêu

    Chỉ từ: ấy

c. Đại từ: bấy giờ                      Lư​ợng từ: những

    Phụ từ: mới, đã                     Trợ từ: ngay

d. Thán từ: trời ơi

    Số từ: 5

e. Chỉ từ: đâu

g. Tình thái: hả

h. Phó từ: đang

3. Kẻ bảng điền từ

C. Cụm từ

I. Các cụm từ
a. Cụm danh từ (DT trung tâm)

b. Cụm động từ (ĐT -----------)

c. Cụm tính từ (TT--------------)

II. Cấu tạo: 

  Phụ tr​ước ( trung tâm ( phụ sau

III. Bài tập

1. Bài tập 1/133

a. Từ trung tâm: ảnh hư​ởng, nhân cách, lối sống

b, ngày

c, tiếng

2. Bài tập 2/133

a, đến, chạy, ôm

b, lên

3. Bài tập 3/133

a, Việt Nam, bình dị, ph​ương Đông, mới, hiện đại

b, êm ả

c, Phức tạp, phong phú, sâu sắc


 IV. Củng cố(2’): Nêu tên các từ loại đã học?

V. Hướng dẫn về nhà(3’): Học bài, chuẩn bị bài: Luyện tập viết biên bản

E. Rút kinh nghiệm





……………………………………………………….

Soạn:6.4.2012
Giảng: 9.4.2012

Tập làm văn:                      Tiết 152
LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN

A-Mục tiêu cần đạt

1- Kiến thức:- Giúp hs ôn lại lí thuyết về đặc điểm và cách viết biên bản

2- Kĩ năng: Vận dụng viết đư​ợc 1 biên bản hội nghị hoặc 1 biên bản sự vụ thông dụng. 
*Kĩ năng sống

- Kĩ năng tự nhận thức, giá ttrị bản thân: sống trung thực, khách quan.
-Giao tiếp : cách viết  biên bản phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
3- Thái độ: Giáo dục ý thức nghiêm túc, sáng tạo.

B-Chuẩn bị 

- SGV + SGK ngữ văn 9, bảng phụ

C-Phư​ơng pháp

- Phân tích tình huống: nhận biết các tình huống cần viết biên bản

-Viết sáng tạo: viết biên bản phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp .
-Động não, thảo luận nhóm
D-Tiến trình giờ dạy

  I.ổn định tổ chức(1’) 

  II.Kiểm tra(3’): Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

  III. Bài mới(36’):   

	Họat động của thầy và trò


Hoạt động1

? Viết BB nhằm mục đích gì?

? Ng​ời viết BB phải có Thái độ và trách nhiệm ntn?

? Bố cục của BB?

? Yêu cầu về lời văn trong BB?

Hoạt động 2

-HS đọc và xác định yêu cầu của BT1

- HS thảo luận và trình bày đáp án – nhận xét

GV uốn nắn, bổ sung

HS đọc và xác định yêu cầu của BT

- HS thảo luận – trình bày 

- GV sửa chữa- hs ghi vào vở BT

- GV thu chấm khuyến khích 2 bài.
	Nội dung bài giảng

I-Ôn tập lí thuyết

1, Mục đích: ghi lại những sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra.

2, Trách nhiệm của ngư​ời viết:

Trung thực, chính xác

3, Bố cục của biên bản:

- Phần đầu- ND – phần kết

4, Lời văn: Rõ ràng, chính xác, không biểu cảm.

II. Luyện tập:

1, Bài tập 1/ 136
- Trình tự: chư​a đúng, các phần không đúng theo bố cục của 1 BB

- Viết lại:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Tên BB: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn ngữ văn.

+ Thành phần tham dự

+ Diễn biến và kết quả của hội nghị

+ Thời gian kết thúc, thủ tục kí xác nhận

2, Bài tập 3/ 136
* L​ưu ý: 
Tên biên bản: Biên bản bàn giao nhiệm vụ trực nhật tuần.
- Xác định thành phần tham dự

- ND bàn giao

+ ND và kết quả công việc đã làm trong tuần

+ Các ph​ương tiện vật chất và hiện trạng của chúng tại thời điểm bàn giao
3, Bài tập 4/ 136
*gợi ý:
-Quốc hiệu, tiêu ngữ

-Tên biên bản: Biên bản xử phạt vi phạm hành chính làm mất vệ sinh đường phố 
+ Thành phần tham dự

+ Diễn biến và kết quả sự vụ
+ Thời gian kết thúc, thủ tục kí xác nhận




IV. Củng cố(2’):

- Mục đích của biên bản

- Bố cục của biên bản

- Các loại biên bản th​ường gặp 

- Thái độ của ngư​ời viết biên bản

V. Hư​ớng dẫn về nhà(3’):

- Học thuộc ghi nhớ

- Làm các bài tập còn lại trong sgk/ 136

- Chuẩn bị bài: Hợp đồng ( tìm hiểu các hợp đồng trong thực tế)

E. Rút kinh nghiệm





………………………………………………………………..

Soạn: 9.4.2012
Giảng: 11.4.2012





            Tiết 153
                                     Tập làm văn:

HỢP ĐỒNG

A-Mục tiêu cần đạt

1- Kiến thức:- Giúp hs phân tích đ​ợc đặc điểm, mục đích và tác dụng của hợp đồng.

2- Kĩ năng: Vận dụng viết đ​ợc 1 hợp đồng đơn giản. 
*Kĩ năng sống

- Kĩ năng tự nhận thức : suy nghĩ có lập trường về các tình huống của cuộc sống.
-Giao tiếp : cách viết  hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

3- Thái độ: Giáo dục ý thức cẩn trọng khi soạn thảo hợp đồng và ý thức trách nhiệm với việc thực hiện các điều khoản đã kí kết trong hợp đồng.

B-Chuẩn bị 

- SGV + SGK ngữ văn 9, VB mẫu

C-Phư​ơng pháp

- Phân tích tình huống: nhận biết các tình huống cần viết hợp đồng
-Viết sáng tạo: viết hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp .

-Động não, thảo luận nhóm

D-Tiến trình giờ dạy

  I.ổn định tổ chức (1’)

  II.Kiểm tra(3’): 

? Nêu những hiểu biết của em về biên bản?
-Biên bản là loại văn bản ghi lại trung thực, chính xác sự việc đang xảy ra hoặc đã xảy ra. Người viết biên bản phải trung thành với sự việc
-Biên bản có ba phần :

+Phần đầu : quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản , thời gian thành phần, địa điểm
+Nội dung đảm bảo tiến trình( diễn biến kết quả) sự việc

+Kết thúc : Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên  chịu trách nhiệm chính, hiện vật kèm theo(nếu có)
-Lời văn biên bản cần ngắn gon ,chính xác. 
Bài mới(35’): 

	Hoạt động của thầy và trò

- Phân tích tình huống, động não, thảo luận nhóm:
- 2 hs đọc VB mẫu/ 136, 137

? Tại sao cần có hợp đồng?

- Là VB có tính pháp lí để đảm báo quyền lợi của 2 bên

? Hợp đồng ghi lại những ND gì?

- HS thảo luận nhóm- trình bày

? Hợp đồng phải đạt những yêu cầu gì?

? Kể tên 1 số hợp đồng mà em biết?

- 3 hs nêu- gv bổ sung

Hoạt động 2 Động não, thảo luận nhóm
? Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục nào? Tên của hợp đồng?

  2 hs phát biểu, gv chốt.

? Những mục nào nằm trong phần kết thúc?

  1 hs phát biểu, gv chốt.

? Nhận xét về lời văn trong hợp đồng?

  1 hs phát biểu, gv chốt.

=> Đây chính là ND phần ghi nhớ SGK/138

Hoạt động 3 Động não, thảo luận nhóm
*Đọc yêu cầu BT1/139

- Thảo luận nhóm 2 ng​ời

- Đại diện phát biểu, gv chốt

*Hs đọc và chỉ ra yêu cầu BT2

- Hoạt động cá nhân

- Viết bài ( gọi 3 hs đọc bài

- Hs nhận xét, gv bổ sung.
	Nội dung bài giảng

A-Lí thuyết

I. Đặc điểm của hợp đồng:

1, Khảo sát phân tích ngữ liệu: ( 136, 137)

- Mục đích: VB có tính pháp lí để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 2 bên

- ND: 

+ Thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi 2 bên: ND, yêu cầu, công việc, thời gian hợp đồng, chữ kí.

+ Lời văn: chính xác, chặt chẽ

- Các loại HĐ: LĐ, KT, cung ứng vật t​ư, mua bán sản phẩm, đào tạo cán bộ.

2.Ghi nhớ/sgk

II. Cách làm hợp đồng
1. Khảo sát phân tích ngữ liệu: 

1.1 Bố cục

a, Phần đầu : quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng , thời gian thành phần, địa điểm...

b, Phần ND: ghi lại nội dung từng điều khoản đã được thống nhất
c, Phần kết thúc : chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diệncác bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận dấu của cơ quan hai bên( nếu có)
1.2, Lời văn
2,ghi nhớ/sgk

B. Luyện tập

1. Bài tập 1/139
- Lựa chọn tình huống cần viết hợp đồng: b, c, e

2. Bài tập 2/139
- Ghi lại phần mở đầu và các mục lớn trong phần ND và kết thúc bản hợp đồng thuê nhà.
*Phần nội dung: Hai bên thoả thuận kí kết hợp đồng thuê nhà với nội dung và điều khoản sau:
Điều1.Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A (cho thuê) chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất theo đúng hợp đồng: nhà có phòng khách, phòng ngủ, bếp, vệ sinh, nhà xe...đảm bảo an toàn.
Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên B  thuê nhà không được phép tu sửa, cơi nới, 
Điều 3. Phương thức thanh toán
-theo tháng vào ngày 30, hai bên thanh toán với nhau 1 lần và thoả thuận  kế hoạch tháng tới.
Điều 4. Hiệu lực của hợp đồng
-1năm



IV. Củng cố(2’):

- Nhắc lại bố cục của 1 VB hợp đồng

- 3 phần cụ thể

V. H​ớng dẫn về nhà(3’):

- Học thuộc ghi nhớ

- Chuẩn bị bài: Bố của Xi-mông

- Tìm hiểu về tác giả và tác phẩm; giọng văn, bút pháp của Mô-pa-xăng.

E. Rút kinh nghiệm





……………………………………………………..

Soạn:
9.4.2012
Giảng: 11/13.4.2012(9b)
          12/13.4.2012(9a)





                                  Tiết 154-155
                                           VĂN BẢN:

BỐ CỦA XI-MÔNG

                                (Trích) - Mô-pa-xăng -

1-Mục tiêu cần đạt

1- Kiến thức:
-Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự
- Giúp hs hiểu được Mô-pa-xăng miêu tả sắc nét diễn biến tâm trạng của 3 nhân vật chính trong VB.
2- Kĩ năng: Rèn ý thức yêu thương bạn bè và yêu thương con người. 
*Kĩ năng sống

- Kĩ năng tự nhận thức : suy nghĩ có lập trường về các tình huống của cuộc sống, cảm thông với mọi ngừơi.

-Suy nghĩ sáng tạo bày tỏ nhận thức  và hành động của mình với mọi người xung quanh.
3- Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thương, quí trọng mọi người.

B-Chuẩn bị 

- SGV + SGK ngữ văn 9

C-Phương pháp

 - Phân tích tình huống truyện 
-Động não, thảo luận nhóm
D-Tiến trình giờ dạy

  I.Ổn định tổ chức (1’)

  II.Kiểm tra(3’): 

? Qua VB “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang”, em thấy được cuộc sống của Rô-bin-xơn ntn?

- Cuộc sống hết sức khó khăn, gian khổ

- Con người chấp nhận hoàn cảnh, lạc quan, không tuyệt vọng, có ý chí kiên định. Nghị lực và lòng tin mãnh liệt vào bản thân

  III. Bài mới(35’):   

*Giới thiệu bài: Tục ngữ Việt Nam có câu “Con có cha như nhà có nóc”. Cái nóc của ngôi nhà sẽ che chắn cho suốt cuộc đời mỗi đứa con. Nhưng nếu vì 1 lí do nào đó mà đứa con mất đi “lá chắn” của mình thì chúng sẽ ra sao? Đoạn trích “Bố của Xi-mông” sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình người, tình đời trong cuộc sống của mỗi con người.

	Hoạt động của thầy và trò

Hoạt động 1-Động não, thảo luận nhóm

? Nêu những nét chính về tg?

 2 hs phát biểu, gv bổ sung.

- Cha ông thuộc dòng dõi quí tộc sa sút. Năm 1870, ông nhập ngũ tham gia cuộc chiến tranh Pháp – Phổ.

- Sau chiến tranh ông về làm việc tại bộ hải quan và gia đình, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

- Tác phẩm đầu tay của ông là “Viên mỡ bò” (30 tuổi). Cuối đời ông có dấu hiệu của bệnh thần kinh.

- 11 tuổi chỉ sống với mẹ (bi kịch gia đình)

- 1892, ông định tự tử bằng dao ( không chết nhưng 1 năm sau ông mất. (6/7/1893)

? Nêu những hiểu biết của em về tp?

 1 hs phát biểu, gv chốt.

Gv: cuộc đời 2 mẹ con để lại trong lòng đọc giả nhiều thương cảm.

*Gv nêu yêu cầu đọc VB (chú ý lời kể và lời thoại) và giải thích 1 số từ ngữ khó trong SGK.

*Kể tóm tắt ND khoảng 5-7 câu

  3 hs kể tóm tắt (hs nhận xét

Gv chốt và giải thích 1 số từ ngữ khó trong SGK

Hoạt động 2

? Diễn biến truyện diễn ra theo 1 trình tự ntn?

  2 hs phát biểu, gv chốt

Đ1: từ đầu……khóc hoài: nỗi tuyệt vọng của Xi-mông

Đ2: tiếp…….sẽ cho cháu 1 ông bố: Xi-mông gặp bác Phi-líp

Đ3: tiếp……..đi rất nhanh: Phi-líp đưa Xi-mông về nhà

Đ4: còn lại: ngaỳ hôm sau đến trường

? Trong đoạn trích có mấy nhân vật? Nhân vật nào là chính?

- 3 nhân vật có tên: Xi-mông, Phi-líp, chị Blăng-sốt

- Những nhân vật không tên: lũ trẻ, thầy giáo

- Xi-mông là nhân vật chính.

? Đoạn văn kể, tả lại cảnh gì? Chuyện gì? Vì sao Xi-mông bỏ ý định nhảy xuống sông tự tử?

- Xi-mông ra bờ sông định tự tử

- Cảnh đẹp và chú nhái con xuất hiện đã cuốn hút Xi-mông

? Vì sao Xi-mông lại khóc? Tìm chi tiết miêu tả tiếng khóc và nhận xét?

- Vì Xi-mông bị bạn bè trêu chọc nhiều lần

- Người rung lên ( quì, đọc kinh cầu nguyện ( nức nở 

(dồn dập, xốn xang ( khóc hoài ( tâm trạng quá đau đớn, tuyệt vọng.

? Theo em Xi-mông đã cầu nguyện điều gì?

  Hs tự do bộc lộ (mong có 1 ông bố, không bị trêu chọc…..)

? Tất cả các chi tiết trên có phù hợp với tâm lí lứa tuổi của em không? CM?

  I.Ổn định tổ chức (1’)

  II.Kiểm tra(3’):
? Vì sao Xi-mông lại khóc? Tìm chi tiết miêu tả tiếng khóc và nhận xét?

- Vì Xi-mông bị bạn bè trêu chọc nhiều lần vì không có bố
- Người rung lên ( quì, đọc kinh cầu nguyện ( nức nở 

(dồn dập, xốn xang ( khóc hoài ( tâm trạng quá đau đớn, tuyệt vọng.

  III. Bài mới(35’):   

? Xi-mông tỏ Thái độ ntn khi bất ngờ gặp bác Phi-líp?

- Giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc

- Để bác đưa về nhà

? Khi gặp mẹ vì sao Xi-mông lại oà khóc? Chi tiết đó cho em hiểu thêm gì về Xi-mông?

- Nỗi tủi cực tuôn trào, bùng lên, vỡ oà

- Nhắc lại ý định tự tử.

=> Khát khao muốn có bố.

Gv chốt – liên hệ

? Được bác Phi-líp nhận lời, tâm trạng của Xi-mông ntn? Nhận xét?

- Hết buồn ( trẻ con ngây thơ

? Quan sát đoạn cuối, tìm chi tiết miêu tả thái độ của Xi-mông ngày hôm sau khi em đến trường và nhận xét?

  2 hs phát biểu, gv chốt

- Quát vào mặt chúng

- Tin tưởng

- Sẵn sàng chịu hành hạ

=> can đảm, tự tin, cứng cỏi, mạnh mẽ.

? Điều gì đã khiến Xi-mông từ 1 chú bé nhút nhát giờ đây đã trở lên can đảm tự tin như vậy?

- Thảo luận nhóm 2 người

- Hs tự do phát biểu.

Gv chốt: có bố - điều đó đã mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc – cho em lòng can đảm, sự tự tin và sức mạnh để em sống và học tập.

? Qua phân tích, em nhận thấy Xi-mông là 1 em bé ntn?

  3 hs phát biểu, gv chốt.

? Theo em, ai là người đã có lỗi trong những đau khổ của Xi-mông?

- Đám bạn học

- Những người lớn đã xa lánh mẹ con Xi-mông.

- Người đàn ông đã lừa dối mẹ 

- Chính là mẹ

=> Hs chọn ý kiến đúng

? Nếu biết nỗi khổ của Xi-mông, em sẽ làm gì cho bạn?

 Hs tự bộc lộ

? Ai sẽ là người giúp Xi-mông thoát khỏi nỗi tuyệt vọng này?

? Bác Phi-líp đã có cử chỉ và lời nói đặc biệt nào với Xi-mông khi em tuyệt vọng nhất? Nhận xét?

- Có điều gì làm cháu buồn phiền thế cháu ơi

- Thôi nào…..người ta sẽ cho cháu 1 ông bố.

- Bác mỉm cười.

=> Là người thương người, yêu trẻ sẵn sàng xẻ chia khổ với người khác.

? Việc nhận làm bố của Xi- mông cho thấy bác là người ntn?

? Theo em chị Blăng- sốt có phải là người xấu không? Qua cái nhìn của bác Phi- líp, chị hiện lên là người ntn?

- Cô gái cao lớn, xanh xao

- Nghiêm nghị

- Không phải là người xấu

? Việc miêu tả ngôi nhà của 2 mẹ con cho ta hiểu thêm điều gì về chị?

- Ngôi nhà nhỏ

- Vôi quét trắng, sạch sẽ ( ngăn nắp, gọn gàng, nề nếp

? Nhà văn đã miêu tả sự đau đớn và tủi cực của chị ntn? Qua đó em hiểu thêm gì về người mẹ trẻ này?

- Tê tái, hổ thẹn…



	Ghi bảng

I. Tìm hiểu chung 
1. Tác giả (1850-1893)

- Là nhà văn hiện thực xuất sắc của nước Pháp.

- Tp của ông cô động, sâu sắc, giản dị và trong sáng

- Tác phẩm: Viên mỡ bò (1880) 1 cuộc đời, ông bạn đẹp (1883), món gia tài, mụ Xô-va và 300 truyện ngắn.

2. Tác phẩm
- Trích trong tác phẩm cùng tên

- Kể về nỗi tủi nhục của 1 em bé không có bố.

II. Đọc,hiểu văn bản.

1.Đọc ,chú thích

2. Bố cục: 4 phần

3. Phân tích:

a, Nhân vật Xi- mông:

+, Khi ở bờ sông:

Em đau đớn, tuyệt vọng vì không có bố, muốn nhảy xuống sông tự tử
+, Khi gặp bác Phi- líp và khi về nhà:

- Khát khao muốn có bố.
Xi- mông là em bé hồn nhiên, trong sáng và đáng thương.

-Là cậu bé can đảm, tự tin, cứng cỏi, mạnh mẽ.
b. Bác Phi- líp:

Bác là người hiền từ, bao dung và nhân hậu

c. Chị Blăng- sốt:

Chị là người phụ nữ tốt bụng bị lừa dối nhưng biết vượt lên hoàn cảnh sống, sống đứng đắn và nghiêm túc.

	Hoạt động 3-Động não, thảo luận nhóm

? Những đau khổ và hạnh phúc của các nhân vật trong truyện nhắc nhở chúng ta điều gì? Dụng ý của tg?

- Thương yêu bè bạn, cảm thông với nỗi đau hoặc lầm lở của người khác.

- Lên án sự bội bạc, đề cao lòng nhân ái, vị tha.

? Câu chuyện thành công gì về NT?

- Cách kể chuyện sinh động, chân thực

- MT tâm lí nhân vật qua cử chỉ, hành động, lời nói…

*1 hs đọc ghi nhớ

Hoạt động 4-Động não, thảo luận nhóm

1, Hãy chỉ tên những tác phẩm em đã học có nội dung tương tự như câu chuyện trên?

- VD: Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng).
	4.Tổng kết:

4.1, ND: Câu chuyện hướng người đọc biết phê phán thái độ và hành động ác ý, biết chia sẻ nỗi đau của đứa trẻ không có bố. Đồng thời nhắn nhủ mọi người phải biết cảm thông, chia sẻ với nỗi bất hạnh của người khác.

4.2, NT: Truyện được kể mạch lạc, không rườm rà, xoay quanh đối thoại giữa các nhân vật, không cường điệu và thành công trong miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật.

4.3, Ghi nhớ: SGK/144

III. Luyện tập

1, Hãy chỉ tên những tác phẩm em đã học có nội dung tương tự như câu chuyện trên?

2, Cảm nhận của em khi học xong đoạn trích?


IV. Củng cố(2’):

? Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện này?

V. Hướng dẫn về nhà(3’):

- Học thuộc ghi nhớ, phân tích các nhân vật

- Chuẩn bị bài phần ôn tập tp truyện đã học ở kì I, II lớp 9

- Làm BT 1/144.

E. Rút kinh nghiệm

Soạn: 10.4.2012
Giảng:13.4.2012





                                             









Tiết 156
ÔN TẬP VỀ TRUYỆN

A-Mục tiêu cần đạt
1- Kiến thức:- Giúp hs ôn tập, củng cố Kiến thức về những tp’ truyện hiện đại VN đã học trong chương trình ngữ văn 9. 

- Củng cố những hiểu biết về thể loại truyện: trần thuật, XD nhân vật, cốt truyện và tình huống truyện.

2- Kĩ năng: Rèn kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức 
*Kĩ năng sống

- Kĩ năng tự nhận thức, giá trị bản thân: sống trung thực, nhân hậu..qua tấm gương của các nhân vật.

-Giao tiếp:Trình bày những suy nghĩ của mình về các tác phẩm. 
3- Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, nghiêm túc, linh hoạt.

B-Chuẩn bị 

- SGV + SGK ngữ văn 9

C-Phương pháp

 -Động não, thảo luận nhóm

-Bản đồ tư duy: hệ thống hoá kiến thức
.

D-Tiến trình giờ dạy

  I.Ổn định tổ chức (1’)
  II.Kiểm tra(1’): Việc chuẩn bị bài của hs

  III. Bài mới(40’):  

Hoạt động 1                                                       I. Bảng thống kê:

	TT
	Tên tác phẩm
	Tác giả
	Năm s.tác
	Nôi dung

	1
	Làng
	Kim Lân
	1948
	- Qua nhân vật ông Hai thể hiện lòng yêu làng với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân.

	2
	Lặng lẽ SaPa
	Nguyễn Thành Long
	1970
	- Ca ngợi những con người lao động thầm lặng có  cách sống đẹp, cống hiến hết mình cho đất nước.

	3
	Chiếc lược ngà
	Nguyễn Quang Sáng
	1966
	- Ca ngợi tùnh cha con thắm thiết, sâu đậm trong chiến tranh.

	4
	Bến quê
	Nguyễn Minh Châu
	1985
	- Qua cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật Nhĩ, câu chuyện muốn nhắc nhở mọi người cần trân trọng những giá trị và vẻ đẹp gần gũi của cuộc sống, con người QH.

	5
	Những ngôi sao xa xôi
	Lê Minh Khuê
	1971
	- Ca ngợi tâm hồn trong sáng, giàu mộng mơ, dũng cảm nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của các cô gái TNXP trên tuyến đường Trường Sơn.


Hoạt động 2                                   II. Hình ảnh đất nước và con người VN qua các tác phẩm:
	? Hãy nêu các tác phẩm phản ánh hình ảnh đời sống, con người VN trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ?

? Tác phẩm nào nói về con người VN sau kháng chiến chống Mĩ?

? Hình ảnh con người VN được thể hiện chủ yếu qua các nhân vật nào? Hãy nêu những nét nổi bật về tính cách và phẩm chất của họ?

Hoạt động 3

? Hãy nêu phương thức trần thuật và tác dụng của nó trong 1 số truyện?

? Tình huống truyện góp phần không nhỏ vào thành công của truyện. Hãy nêu 1 số tình huống truyện tiêu biểu và cho biết tác dụng ?

Họat động 4

HS tự do trình bày cảm nghĩ của mình- gv có thể cho điểm những cảm nghĩ tốt.
	A. Cuộc kháng chiến chống Pháp:

 Tác phẩm:Làng: ( Kim Lân )

- Nhân vật ông Hai: Yêu làng, yêu nước, trung thành với kháng chiến, với Bác Hồ.

B. Cuộc kháng chiến chống Mĩ:

1, Lặng lẽ Sa Pa ( N.T.Long ):

- Anh thanh niên  là người yêu thích và hiểu ý nghĩa công việc thầm lặng, 1 mình trên đỉnh núi cao, có những suy nghĩ tốt đẹp, trong sáng về công việc và đối với mọi người

2, Chiếc lược ngà: ( Nguyễn Quang Sáng):

- Bé Thu: Tính cách cứng cỏi, tình cảm nồng nàn, thắm thiết với cha.

- ông Sáu: Tình cha con sâu nặng, tha thiết trong hoàn cảnh éo le và xa cách của chiến tranh.

3, Những ngôi sao xa xôi ( Lê Minh Khuê ):

- Ba cô gái TNXP: tinh thần dũng cảm không sợ hi sinh khi làm nhiệm vụ hết sức nguy hiểm; tình cảm trong sáng, hồn nhiên, lạc quan trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt.

C. Sau năm 1975:

“Bến quê” ( Nguyễn Minh Châu )

· Nhĩ là người đi nhiều, biết rộng nhưng cuối đời bị cột chặt vào giường bệnh anh mới phát hiện ra vẻ đẹp bình dị, thân quen của bến quê. Qua đó, tác giả muốn nhắn gửi mọi người hải biết trân trọng những vẻ đẹp gần gũi của con người và QH.

III. Nghệ thuật:

* Về phương thức trần thuật: 

- Ngôi thứ nhất ( Nhân vật xưng “tôi” ): Chiếc lược ngà, Những ngôi sao xa xôi

- Trần thuật chủ yếu qua cái nhìn và giọng điệu của nhân vật chính: Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Bến quê

* Về tình huống truyện:

- Làng: 2 tình huống

- Chiếc lược ngà: 2 tình huống

- Bến quê: 3 tình huống

IV. Luyện tập:

Nêu cảm nghĩ về 1 nhân vật gây ấn tượng sâu sắc đối với em?




IV. Củng cố(2’):

? Em yêu thích tác phẩm truyện nào nhất? Vì sao?

V. Hướng dẫn về nhà(2’):

- Học thuộc ND ôn tập để kiểm tra 45’. Chuẩn bị bài: TK về ngữ pháp

E. Rút kinh nghiệm

Soạn: 
13.4.2012
Giảng: 16/18.4.2012(9b)




                    Tiết 157-158
             18/19.4.2012(9a)                     
 Tiếng Việt

TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP

A-Mục tiêu cần đạt
1- Kiến thức:- Giúp hs tiếp tục ôn tập NP về các thành phần câu: TP chính, TP phụ, TP biệt lập.              
 – Các kiểu câu: câu đơn, câu ghép, câu rút gọn, câu cầu khiến, câu cảm thán, trần thuật, nghi vấn.

2- Kĩ năng: Rèn kĩ năng xác định đúng các TP câu, các kiểu câu và biết đặt câu, viết đoạn văn. Nhận biết và sử dụng thành thạo những kiểu câu đã học.
*Kĩ năng sống

- Kĩ năng tự nhận thức, giá trị bản thân: tự xác định vốn ngôn ngữ của mình để hoàn thiện
-Giao tiếp: Sử dụng các kiểu câu phù hợpp với tình huống giao tiếp. 

3- Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, nghiêm túc, linh hoạt.

B-Chuẩn bị 

- SGV + SGK ngữ văn 9

C-Phương pháp

-Động não, thảo luận nhóm

-Bản đồ tư duy: hệ thống hoá kiến thức

.

D-Tiến trình giờ dạy

  I.Ổn định tổ chức(1’) 

 II.Kiểm tra(3’): Việc chuẩn bị bài của hs
?Nêu thành phần câu ?
-Thành phần chính và thành phần phụ
* Thành phần chính : Chủ ngữ, vị ngữ
*Thành phần phụ : Trạng ngữ, khởi ngữ
III. Bài mới(36’):   

	Hoạt động của thầy và trò

Hoạt động 1-Động não
bản đồ tư duy
? Hãy nêu các thành phần chính và thành phần phụ của câu?

? Nêu đặc điểm của các thành phần biệt lập?

? Em đã học các kiểu câu nào? Đặc điểm?

Hoạt động 2-Động não,bản đồ tư duy
Hs trả lời miệng

Tiết 2
 I.Ổn định tổ chức(1’) 

 II.Kiểm tra(1’): Việc chuẩn bị bài của hs
 III. Bài mới(38’):   

3 hs lên bảng

-Xác định câu đặc biệt :BT 2/147
Hs làm miệng

Hs lên bảng làm

BT 1/147-xác định câu ghép
Trả lời miệng

BT 2/148-xác định kiểu quan hệ giữa các vế trong câu ghép
Hs lên bảng

Hs trả lời miệng
	C-Thành phần câu

I. Thành phần chính và thành phần phụ:

1, Thành phần chính:

a. Chủ ngữ: Nêu sự vật, hiện tượng có đặc điểm, trạng thái được miêu tả ở VN. Trả lời các câu hỏi: ai, cái gì, con gì.

b. TPVị ngữ:Có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian…

- Trả lời các câu hỏi: làm gì, làm sao, ntn, là gì

2, Thành phần phụ:

a, Trạng ngữ:
- Vị trí: Đứng ở đầu, giữa, cuối câu.

- N/vụ: nêu hoàn cảnh về không gian, thời gian, cách thức, phương tiện, nguyên nhân, mục đích… diễn ra của sự việc nói đến trong câu.

b, Khởi ngữ: 

Thường đứng trước CN, nêu đề tài được nói đến trong câu.

Có thể thêm QHT: về, với, đối với vào trước CN.
3, BT 2/145

a. Đôi càng tôi / mẫm bóng.

b. Sau 1 hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ / đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp.

c. (Còn) Tấm gương bằng thuỷ tinh tráng bạc (khởi ngữ) nó / vẫn là người bạn trung thực….

II. Thành phần biệt lập:

1, Các thành phần biệt lập
a. Thành phần tình thái: Thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu

b. Thành phần cảm thán: Dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, buồn. mừng, giận…)

c. Thành phần gọi đáp: Dùng để tạo lập hoặc duy trì QH giao tiếp

d. Thành phần phụ chú: Dùng để bổ sung 1 số chi tiết cho nội dung chính của câu

2. Dấu hiệu: không trực tiếp tham gia vào sự việc được nói đến trong câu
3, BT 2/146

a. Có lẽ: tình thái

b. Ngẫm ra: tình thái

c. Dừa xiêm thấp lè tè….:Phụ chú

D. Các kiểu câu:

I. Câu đơn:
1.Khaí niệm: Là câu có 1 cụm chủ vị
2.Bài tập 1/146
a. Nhưng nghệ sĩ / không những ghi lại cái đã có rồi (VN1) mà còn muốn nói 1 điều gì mới mẻ. (VN2)

b. Lời gửi…nhân loại / phức tạp….

c. Nghệ thuật / là tiếng nói…….

* BT 2/147-Câu đặc biệt
a, Có tiếng mụ léo xéo ở gian trên.

    Tiếng mụ chủ…

b, 1 anh thanh niên 27 tuổi!

c, Những ngọn điện…thần tiên

II. Câu ghép:
1.Khái niệm: Là câu có 2 cụm chủ vị trở lên
2.Bài tập

BT 1/147

a. Anh / gửi vào tác phẩm…, anh / muốn đem… chung quanh.

b. Nhưng vì bom / nổ gần, Nho / bị choáng

c. Ông lão / vừa nói….mà ông lão / hả hê cả lòng. 

BT 2/148

a, c: QH bổ sung

b: QH nguyên nhân

7, BT 3/148

a. QH tương phản

b: QH bổ sung 

c: QH điều kiện – giả thiết

III. Biến đổi câu: 
* Luyện tập

1. BT 1/149

- Quen rồi.

- Ngaỳ nào ít: 3 lần.

2, BT 2/149

a. Và làm việc có khi suốt đêm.

b. Thường xuyên.

c. 1 dấu hiệu chẳng lành.

3, BT 3/149

a. Đồ gốm được người thợ thủ công làm ra khá sớm.

b. 1 cây cầu lớn sẽ được tỉnh ta…

IV. Các kiểu câu tương ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau (trần thuật, cảm thán…)

* Luyện tập

1, BT 2/150
a. Câu cầu khiến dùng để ra lệnh: Ở nhà trông em nhá! Đừng có đi đâu đấy.

b. Câu cầu khiến dùng để nêu yêu cầu: Thì má cứ kêu đi!

                                         mời: Vô ăn cơm! 


 IV. Củng cố(2’):

? Kể tên các kiểu câu, các thành phần câu…?

V. Hướng dẫn về nhà(2’):

- Học thuộc ND ôn tập trên

- Chuẩn bị kiểm tra tiếng Việt 45’

E. Rút kinh nghiệm






